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MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.9 2

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 7.0 3

LT51000007 Liên Tông Bảo L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 3.0 3

LT51000014 Phạm Viết C­ờng L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 8.0 3

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.5 1

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.9 2

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000023 Ngô Thị Diễm L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.1 2

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000026 Nguyễn Thiện Diệu L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.5 1

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.5 2

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000044 Nguyễn Văn Hải L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1
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LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.7 2

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000054 Trần Quang Hiển L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.5 2

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000056 Nguyễn Ngọc Hiếu L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000048 Lê ðức Hùng L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 2.0 2

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000068 Võ ðăng Khoa L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.1 2

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000079 ðặng Thị Bích Loan L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 9.0 2
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LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.5 2

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 8.0 3

LT51000082 Lâm Thanh Long L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.5 2

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.1 2

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000083 Lê Văn Long L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.3 2

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000085 D­ơng Thị Tuyết Ly L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 0.0 1

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 1.5 2

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000091 Nguyễn Xuân Nam L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000104 ðoàn Trần Mai Ph­ơng L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2
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LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.6 2

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000105 Nguyễn Thị Hồng Ph­ơng L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.5 2

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 7.0 3

LT51000113 Trần Quốc Quân L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000142 Phạm Văn Thanh L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000135 Phạm Ph­ơng Thảo L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.5 2

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.1 2

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000149 ðinh Công Khắc Thịnh L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.5 2

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.4 2

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2
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LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000150 Nguyễn Duy Thịnh L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 2.0 2

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000153 ðỗ Văn Thuần L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000129 ðoàn Thị Anh Th­ L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.5 2

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 7.0 3

LT51000157 Tống Thị Kiều Tiên L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000182 Nguyễn Minh Trí L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.5 2

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.6 2

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000176 Trần Thị Thanh Trúc L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3
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LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.2 2

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000187 Nguyễn Minh Tuấn L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000159 Nguyễn Kim Tùng L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.5 1

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.7 2

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000195 Lê Anh Thúy Uyên L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 9.0 2

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000207 Phan Văn Vũ L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000209 Ngô Hoàng Thúy Vy L10_TH01 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0.0 1
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LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 1.0 2

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000002 ðào Quốc Anh L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000010 Lê Thanh Bình L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.5 2

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000020 Nguyễn Ch­ơng D­ơng L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.9 2

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000042 Tr­ơng Trúc Hà L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000043 Nguyễn Văn Hải L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

 27.03.13  -  7/12



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2010

NGÀNH : TIN HỌC

HỌ VÀ TÊN

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.1 2

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000061 Nguyễn Thị Ph­ơng Hòa L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000047 ðào Quốc Hùng L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.5 2

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000051 Nguyễn Việt Hùng L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 3.0 1

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 2.6 2

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000065 La Trần ðăng Khoa L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 3.0 3

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.5 2

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 1.0 2

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000075 Bùi Công Lập L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2
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LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000080 ðào Kim Long L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.5 2

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000081 Lâm Quang Long L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.5 2

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000084 Trần Thanh Long L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 1.0 2

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000073 Nguyễn Hoàng Lộc L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000092 Cao Văn Ngân L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.1 2
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LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000111 Nguyễn Thanh Phong L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.5 1

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.5 2

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.5 2

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000117 Nguyễn Thị Ph­ơng Quyên L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 7.0 3

LT51000125 Phan Minh Tài L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.7 2

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000144 Trần Hoài Thanh L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.4 2

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000146 ðặng Xuân Thùy L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 3.0 1

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3
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LT51000194 X­ơng Viễn Tín L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000171 Nguyễn Ngọc Huyền Trang L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000172 Nguyễn Thị Thùy Trang L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 9.0 2

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000169 Võ Ngọc Bảo Trân L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 6.0 3

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000181 Cao Ph­ớc Trí L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 7.0 3

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.5 2

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 6.0 3

LT51000179 Nguyễn ðào Thành Trung L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3
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LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.7 2

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000167 Nguyễn Văn Tr­ờng L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.5 1

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000191 Trần Anh Tuấn L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.5 1

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.1 2

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 5.0 3

LT51000120 Trần Hồng T­ờng L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.1 2

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 4.0 3

LT51000196 Trần Văn út L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 5.0 3

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web 0.0 3

LT51000202 Trần Hữu Vinh L10_TH02 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 0.0 3
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